
Số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1
XÃ IA 

BĂNG

Năm 2023 112 0 0 0 0 0 1 50 21 500 400 cấp xã 21 300 21 0 0 0 1

112 0 0 0 0 0 1 50 21 500 400 21 300 21 0 0 0 1

 Lưu ý: Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/12/2023

Biểu số 1

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM THIỂU TẢO HÔN VÀ HNCHT TRÊN ĐỊA BÀN 

XÃ IA BĂNG NĂM 2023

(Kèm theo báo cáo số  317/BC-UBND ngày 25 /12/2023 của UBND xã Ia Băng)

Nội dung thực 

hiện

Tổng số 

cặp kết 

hôn

Số vụ tảo hôn trên địa 

bàn xã

Số vụ 

UBND 

xã đã 

xử phạt

Số lượt người 

được cử tham 

gia Tập huấn, 

bồi dưỡng kiến 

thức; Hội nghị

Các hoạt động 

truyền thông, 

tuyên truyền của 

xã

Cung cấp thông tin 

(Tờ rơi, tài liệu, pa 

nô, áp phích...)

Tư vấn, tuyên truyền, vận 

động phòng chống về tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết 

thống

Số lần 

các đoàn 

kiểm traTT

Vợ 

hoặc 

chồng 

tảo  

hôn

Cả vợ 

và 

chồng 

tảo hôn

Tổng 

số 

(4+5)

Mô hình can thiệp của xã

Số mô 

hình, 

CLB cũ 

duy trì

Số 

người 

được tư 

vấn

Số 

lượng sổ 

(tờ), 

pano, 

bảng 

TT, 

khẩu 

hiệu

Đối tượng 

cấp (xã, 

huyện, 

tỉnh)

Số cuộc 

tư vấn

Số lần 

Truyền 

thanh ở 

thôn, tổ 

dân phố 

Số mô 

hình 

mới, 

CLB

Số MH xã,  

trường 

học thực 

hiện

Tổng

Số vụ 

kết hôn 

cận 

huyết 

thống

Số lượt 

người 

tham 

gia

Tổng 

số cuộc

Số lượt 

người 

tham gia

Tổng 

số lớp


